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SUMMARY 
 

STUDY ON -GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF MEDICINAL 
 PLANTS FROM DONG THAP 

 
Study on -glucosidase inhibitory activity of 20 methanolic extracts of medicinal plants from 
Dong Thap. The results showed that 17 extracts displayed activity at 250 µg mL-1, 16 extracts 
showed an inhibition rate greater than 50 % at 250 µg mL-1, 9 extracts had over 50 % at 100 
µg mL-1, 7 extracts possessed more than 50 % at 50 µg mL-1, 5 extracts showed over 50 % at 
25 µg mL-1 and 2 extracts had greater than 50 % at 10 µg mL-1.  Among them, the MeOH 
extracts from the stems of Ceiba pentandra and the stems of Morus alba exhibited the most 
strong -glucosidase inhibitory activity, with IC50 values of 4.8 and 6.1 µg mL-1, respectively, 
which were stronger than a positive control acarbose with an IC50 values of 138.4 µg mL-1. 
Keywords: Dong Thap, medicinal plants, α-glucosidase, Ceiba pentandra, Morus alba. 
 
1. GIỚI THIỆU 
Bệnh đái tháo đường là bệnh đặc trưng 
bằng mức đường trong máu cao, nguyên 
nhân là do thiếu insulin có kèm hoặc không 
kèm theo kháng insulin với các mức độ 
khác nhau. Những người mắc bệnh không 
những có lượng đường trong máu cao, mà 
cả trong nước tiểu nên còn gọi là bệnh đái 
tháo đường. Bên cạnh đó, bệnh đái tháo 
đường còn gây ra các biến chứng nguy 
hiểm về tim mạch, tai biến mạch máo não, 
suy thận, … Bệnh đái tháo đường gồm có 

hai loại, trong đó loại 2 chiếm khoảng 90 % 
trong tổng số trường hợp bị bệnh. [1] 
Trong cơ thể, màng tế bào ruột non tiết ra 
enzym α-glucosidase có vai trò thủy phân 
carbohydrat từ thức ăn thành các 
oligosaccarit, rồi thuỷ phân oligosaccarit 
thành glucose và thẩm thấu vào máu qua 
màng ruột non để nuôi các tế bào của cơ 
thể. Khi cơ thể bị rối loạn chuyển hóa 
carbohydrat thì lượng đường trong máu 
cao, do đó sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. 
Bằng cách ức chế hoạt động của enzym α-
glucosidase có thể làm chậm quá trình thủy 
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phân của carbohydrat và làm giảm lượng 
đường trong máu [1]. Do đó, việc tìm kiếm 
các cây thuốc cũng như các hợp chất mới 
có khả năng ức chế enzym α-glucosidase có 
ý nghĩa rất lớn nhằm hỗ trợ điều trị bệnh 
tiểu đường. Vì vậy, trong nghiên cứu này, 
chúng tôi tiến hành sàng lọc hoạt tính ức 
chế enzym α-glucosidase của một số cây 
thuốc Đồng Tháp để định hướng trong 
nghiên cứu. 
2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Chuẩn bị mẫu 
20 mẫu cây thuốc nghiên cứu được thu hái 
thuộc Tỉnh Đồng Tháp vào cuối tháng 
8/2009 (bảng 1) và được định danh bởi 
Thạc sĩ Hoàng Việt, khoa Sinh Học, 
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Các mẫu cây 
thuốc này được lựa chọn theo tiêu chí dân 
gian được dùng để điều trị bệnh đái tháo 
đường, tài liệu tham khảo và lựa chọn ngẫu 
nhiên. Các mẫu dược liệu khô được xay 
nhỏ rồi đun hoàn lưu 3 lần với dung môi 
metanol trong 3 giờ, các dịch trích được 
gom lại và đuổi dung môi thu được cao 
metanol. 
2.2. Quy trình thử hoạt tính ức chế 
enzym α-glucosidase 
2.2.1. Cơ sở phương pháp 
Enzym α-glucosidase xúc tác cho quá trình 
chuyển hoá p-nitrophenyl-α-D-
glucopyranosid thành α-D-glucose và p-
nitrophenol có màu vàng nhạt, hấp thụ 
quang cực đại tại bước sóng 401 nm [2]. 
Khi có mặt chất ức chế enzym, cường độ 
hấp thu của dung dịch sẽ giảm. Dựa vào 
cường độ hấp thu của dung dịch khi có và 
không có mẫu thử sẽ tính được phần trăm 
ức chế enzym α-glucosidase của mẫu thử. 

Dựng đường biểu diễn giữa phần trăm ức 
chế và nồng độ chất ức chế sẽ xác định 
được giá trị IC50 là nồng độ của mẫu mà tại 
đó ức chế 50 % enzym. Mẫu có hoạt tính 
càng cao thì giá trị IC50 sẽ càng thấp. 
2.2.2. Hoá chất 
- Dung dịch đệm phosphat 0,01 M có pH = 
7,0 
- Dung dịch enzym α-glucosidase 0,2 U 
mL-1 
- Dung dịch nền p-nitrophenyl-α-D-
glucopyranosid 3,0 mM 
- Dung dịch Na2CO3 0,1 M 
2.2.3. Quy trình thử hoạt tính 
Mẫu được hoà tan trong đệm phosphat, 
thêm 100 µL enzym, lắc đều, ủ ở 37 ºC 
trong 5 phút, sau đó thêm 100 µL dung dịch 
nền, lắc đều, ủ ở 37 ºC trong 15 phút, cuối 
cùng thêm 1500 µL dung dịch Na2CO3 và 
đo mật độ quang tại bước sóng 401 nm. 
Tiến hành thử hoạt tính trên các mẫu thử 
với nhiều nồng độ khác nhau từ 250 đến 10 
µg mL-1, chất đối chứng dương được sử 
dụng là acarbose. 
3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 
Kết quả sàng lọc hoạt tính ức chế enzym α-
glucosidase của 20 cây thuốc Đồng Tháp 
được trình bày trong bảng 2. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, trong 20 mẫu dược 
liệu thì 17 cây thuốc có hoạt tính ức chế tại 
nồng độ 250 µg mL-1, 16 mẫu cây có phần 
trăm ức chế lớn hơn 50 % tại nồng độ 250 
µg mL-1, 9 mẫu cây có phần trăm ức chế 
lớn hơn 50 % tại nồng độ 100 µg mL-1, 7 
mẫu cây có phần trăm ức chế lớn hơn 50 % 
tại nồng độ 50 µg mL-1, 5 mẫu cây có phần 
trăm ức chế lớn hơn 50 % tại nồng độ 25 
µg mL-1 và 2 mẫu cây có phần trăm ức chế 
lớn hơn 50 % tại nồng độ 10 µg mL-1; trong 
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đó, thân cây Gòn và thân cây Dâu có hoạt 
tính ức chế enzym -glucosidase mạnh 
nhất nên được thử tiếp ở các nồng độ thấp 
hơn, giá trị IC50 của hai mẫu cây này lần 
lượt là 4,8 và 6,1 µg mL-1, mạnh hơn nhiều 
so chất đối chứng dương acarbose có giá trị 
IC50 là 138,4 µg mL-1. 
Cây Dâu tằm có tên khoa học là Morus 
alba (L.) thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Lá 
của cây này đã được nghiên cứu rất nhiều 
trên thế giới, trong khi rễ và thân cũng có 
một vài nghiên cứu cho thấy thành phần 
hoá học chủ yếu là các hợp chất polyphenol 
như flavonoid, stilben, benzofuran, …[3,4]. 
Đối với cây Gòn, tên khoa học là Ceiba 
pentandra (L.) thuộc họ Cói (Cyberaceae) 
chỉ có một vài nghiên cứu trên thế giới cho 
thấy thành phần hoá học của rễ và thân cây 
chứa các hợp chất polyphenol như 
flavonoid, naptoquinon và dẫn xuất lacton 
[5,6]. Như vậy, các hợp chất ức chế enzym 
-glucosidase có thể là do các hợp chất 
polyphenol như flavonoid, stilben hay các 
quinon mà trước đây đã có nhiều tài liệu 
công bố về các hợp chất polyphenol có khả 

năng ức chế enzym -glucosidase cũng như 
có tác dụng điều trị bệnh đái tháo đường 
loại 2 [7]. 
4. KẾT LUẬN 
Kết quả nghiên cứu sàng lọc hoạt tính ức 
chế enzym -glucosidase của 20 cây thuốc 
Đồng Tháp cho thấy, 2 mẫu cây có giá trị 
IC50 < 10 µg mL-1, 8 mẫu cây có giá trị IC50 
từ 100 đến 10 µg mL-1, 6 mẫu cây có giá trị 
IC50 từ 250 đến 100 µg mL-1 và 4 mẫu cây 
có giá trị IC50 > 250 µg mL-1. Phương pháp 
này dùng chất đối chứng dương là acarbose 
và trong 20 mẫu dược liệu khảo sát thì có 
14 mẫu có hoạt tính ức chế enzym -
glucosidase mạnh hơn chất đối chứng 
dương, đặt biệt là thân cây Gòn và cây Dâu. 
Những kết quả nghiên cứu thu được tạo cơ 
sở cho các nghiên cứu phân lập các hoạt 
chất từ các cây có hoạt tính mạnh nhằm góp 
phần trong việc hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo 
đường có nguồn gốc thảo dược để làm giảm 
các phản ứng phụ so với các hoạt chất từ 
tổng hợp. 
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